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LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.0 1

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.5 1

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.5 2

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.5 2

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 5.0 1

LT60900006 Nguyễn Thụy ái Bình L09_TP01 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 5.0 1

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.5 2

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.0 1

LT60900029 Lâm Chí Dũng L09_TP01 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.0 1

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.5 1

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 6.0 1

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.5 2

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 5.5 1

LT60900194 Nguyễn Sinh Tồn L09_TP01 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.5 1

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.5 1

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 6.0 1

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 0.0 2

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 5.0 2

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.0 1

LT60900242 Bùi Thị Thùy Trang L09_TP01 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.5 1

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 0.0 1

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 0.0 1

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 0.0 2

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.5 2

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 0.0 2

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 0.0 2

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 7.0 1

LT60800385 Hà Minh Vơng L09_TP01 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1
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LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.5 1

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.5 1

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.0 2

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.0 1

LT60900062 Trần Xuân Hạnh L09_TP02 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 5.0 1

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.0 1

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 5.0 1

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 9.0 2

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.5 2

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.5 2

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.5 2

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.0 1

LT60900120 Trơng Hồng Minh L09_TP02 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 6.0 1

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.5 1

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 0.0 1

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 6.0 1

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 8.5 2

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 7.0 2

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.5 1

LT60900145 Thủy Hoàng Nhã L09_TP02 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.5 2

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 8.0 2

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 7.0 1

LT60900190 Lê Hữu Tài L09_TP02 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.0 1

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 5.5 1

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.5 2

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.5 2

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 8.0 2

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 6.0 1

LT60900045 Nguyễn Thị Thu Hằng L09_TP03 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.5 1
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LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.5 1

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 3.0 1

LT60900144 Trần Thị Nhàn L09_TP03 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.0 1

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.5 1

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.5 1

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 3.0 1

LT60900157 Nguyễn Thành Phơng L09_TP03 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.0 1

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.5 1

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 8.0 1

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.0 2

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 3.0 1

LT60900230 Võ Thị Lệ Thu L09_TP03 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 6.5 1

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 6.0 1

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 7.0 1

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 0.0 2

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.0 1

LT60900014 Nguyễn Chí Cờng L09_TP04 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 0.0 1

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.5 1

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.5 2

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 3.0 1

LT60900055 Nguyễn Thị Ngọc Hân L09_TP04 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.0 1

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 6.0 1

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2
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LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.5 2

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 6.0 2

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.5 2

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.5 1

LT60900051 ðoàn Quốc Hng L09_TP04 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 0.0 1

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 8.0 1

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 5.5 1

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.0 1

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 6.0 2

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.5 2

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 3.0 1

LT60900135 Lê Huỳnh Bình Nguyên L09_TP04 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.0 1

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 6.5 1

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 7.0 1

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.0 1

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 8.5 1

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 7.0 2

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 6.0 2

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 0.0 1

LT60900258 Trịnh ðình Trung L09_TP04 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.0 1

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00007 TN Hóa sinh 7.0 1

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00008 TN Phân tích thực phẩm 1 6.0 1

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00010 Chuyên ñề 1 7.5 1

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00009 TN Phân tích thực phẩm 2 6.0 1

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00017 ðồ án CNTP 2 7.0 2

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00018 TH Công nghệ chế biến thực phẩm 3 6.5 2

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00020 Chuyên ñề 2 5.0 2

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00019 TH Kỹ thuật thực phẩm 3 7.5 2

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00023 ðồ án CNTP 3 8.0 1

LT60900279 ðỗ Công Việt L09_TP04 4TPTP00024 Chuyên ñề 3 7.5 1
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